
Doanh thu bán lẻ hàng hóa

Thực hiện

T03/2019

(Triệu 

đồng)

Ước tính

T04/2019

(Triệu đồng)

Ước tính

4T/2019

(Triệu đồng)

Ước tính

T04/2019 

so với 

T03/2019

(%)

Ước tính

T04/2019 

so với 

T04/2018

(%)

Tổng số 3 169 122 3 109 518 12 658 926 98.12 111.37

Phân theo loại hình kinh tế   

Nhà nước  41 125  41 190  164 265 100.16 88.39

Ngoài Nhà nước 3 127 997 3 068 328 12 494 661 98.09 111.76

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài   

Phân theo nhóm hàng   

Lương thực, thực phẩm  975 565  953 868 3 903 669 97.78 107.61

Hàng may mặc  134 451  133 777  544 924 99.50 97.27

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình  433 041  396 978 1 679 476 91.67 115.47

Vật phẩm, văn hoá, giáo dục  28 109  26 417  110 090 93.98 112.80

Gỗ và vật liệu xây dựng  413 751  416 696 1 689 063 100.71 102.62

Ô tô các loại  47 335  47 375  189 241 100.08 73.95

Phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng)  206 058  205 730  820 145 99.84 112.32

Xăng, dầu các loại  522 062  518 524 2 082 051 99.32 133.57

Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu)  36 772  36 667  142 907 99.72 96.73

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm  58 142  57 105  230 256 98.22 123.48

Hàng hoá khác  266 680  269 240 1 074 974 100.96 117.06

Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác  47 157  47 140  192 130 99.96 104.08
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Ước tính

4T/2019 

so với 

4T/2018

(%)

110.37

94.35

110.62

108.16

94.66

116.12

111.45

108.17

80.41

107.70

121.43

96.36

122.47

113.38

105.41
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